
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1692/SYT-NVY 

V/v thông báo danh sách các 

trường hợp hoàn thành cách ly y 

tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh 

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Trung tâm Y tế các huyện: Cao Lãnh, Lấp Vò, 

Lai Vung, Thanh Bình, Tháp Mười, Hồng Ngự, 

Châu Thành, Tam Nông; 

- Trung tâm Y tế các thành phố: Cao Lãnh, 

Hồng Ngự, Sa Đéc. 

 

Tiếp nhận Thông báo số 756/SYT-NVY ngày 12/5/2021 của Sở Y tế 

Thái Bình về việc thông báo danh sách những trường hợp người dân đã hoàn 

thành cách ly tập trung tại tỉnh Thái Bình; Thông báo số 1897/SYT-NVY ngày 

12/5/2021 của Sở Y tế Đà Nẵng về việc thông báo danh sách những trường hợp 

người dân đã hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Đà Nẵng; Thông báo số 

1917/SYT-NVY ngày 12/5/2021 của Sở Y tế Đà Nẵng về việc thông báo danh 

sách những trường hợp người dân đã hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Đà 

Nẵng; Thông báo số 888/SYT-NVY ngày 17/5/2021 của Sở Y tế Quảng Nam 

về việc thông báo danh sách những trường hợp người dân dự kiến hoàn thành 

cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam; Thông báo số 887/SYT-NVY ngày 

17/5/2021 của Sở Y tế Quảng Nam về việc thông báo danh sách những trường 

hợp người dân đã hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam; Quyết định 

số 693/QĐ-BCĐ ngày 17/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 thành phố Hội An về Quyết định phê duyệt danh sách người nhập 

cảnh hoàn thành cách ly tại khách sạn là cơ sở cách ly tập trung có thu phí trên 

địa bàn thành phố Hội An; Thông báo số1150/SYT-NVY ngày 17/5/2021 của 

Sở Y tế An Giang về việc thông báo danh sách những trường hợp người dân đã 

hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh An Giang.  

Tiếp nhận Thông báo số 2047/SYT-NVYD ngày 17/5/2021 của Sở Y tế 

Kon Tum về việc thông báo danh sách những trường hợp người dân đã hoàn 

thành cách ly tập trung tại tỉnh Kon Tum; Thông báo số 1902/TB-SYT ngày 

16/5/2021 của Sở Y tế Cao Bằng về việc thông báo danh sách những trường 

hợp công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua biên giới Cao Bằng đã hoàn 

thành cách ly tập trung tại tỉnh Cao Bằng; Thông báo số 2744/SYT-NVYD 

ngày 14/5/2021 của Sở Y tế Lạng Sơn về việc thông báo danh sách những 

trường hợp người dân đã hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn; Thông 

báo số 1933/SYT-NVY và Công văn số 1934/SYT-NVY ngày 13/5/2021 của 

Sở Y tế Đà Nẵng về việc thông báo danh sách những trường hợp người dân đủ 

điều kiện hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Đà Nẵng. Thông báo số 



1230/TB-SYT ngày 01/5/2021 của Sở Y tế Vĩnh Long về việc thông báo danh 

sách những trường hợp người dân đã hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Vĩnh 

Long; Thông báo số 846/SYT-NVY ngày 12/5/2021 của Sở Y tế Quảng Nam 

về việc thông báo danh sách những trường hợp người dân đã hoàn thành cách 

ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 665A/QĐ-BCĐ ngày 

12/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hội 

An về Quyết định phê duyệt danh sách người nhập cảnh hoàn thành cách ly tại 

khách sạn là cơ sở cách ly tập trung có thu phí trên địa bàn thành phố Hội An. 

Tiếp nhận Thông báo số 1628/SYT-NVY ngày 14/5/2021 của Sở Y tế 

Bình Định về việc thông báo danh sách những trường hợp người dân đã hoàn 

thành cách ly tập trung tại tỉnh Bình Định; Thông báo số 1636/SYT-NVY ngày 

15/5/2021 của Sở Y tế Bình Định về việc thông báo danh sách những trường 

hợp người dân đã hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bình Định;  Thông báo 

số 1879/SYT-NV ngày 14/5/2021 của Sở Y tế Cao Bằng về việc thông báo 

danh sách những trường hợp công dân Việt Nam từ Trung Quốc vượt biên trái 

phép về qua biên giới Cao Bằng đã hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Cao 

Bằng.  

Tiếp nhận Thông báo số 2000/SYT-NVY ngày 16/5/2021 của Sở Y tế 

Đà Nẵng về việc thông báo danh sách những trường hợp người dân đủ điều 

kiện hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Đà Nẵng; Thông báo số 1980/SYT-

NVY ngày 14/5/2021 của Sở Y tế Đà Nẵng về việc thông báo danh sách những 

trường hợp người dân đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Đà 

Nẵng; Thông báo số 1973/SYT-NVY ngày 14/5/2021 của Sở Y tế Đà Nẵng về 

việc thông báo danh sách những trường hợp người dân đủ điều kiện hoàn thành 

cách ly tập trung tại tỉnh Đà Nẵng; Thông báo số 1933/SYT-NVY ngày 

13/5/2021 của Sở Y tế Đà Nẵng về việc thông báo danh sách những trường hợp 

người dân đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Đà Nẵng. 

Sở Y tế yêu cầu đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương để cập nhật 

thông tin về người đã hoàn thành cách ly y tế biết và tiếp tục hướng dẫn, theo 

dõi sức khoẻ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra (Đính kèm danh sách). 

Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY/nthvan. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Lườm 



DANH SÁCH 

 CÁC CÔNG DÂN HOÀN THÀNH CÁCH LY Y TẾ TỪ CÁC CƠ SỞ CÁCH LY NGOÀI TỈNH 

 

TT Họ và tên 
Năm  

sinh 
Địa chỉ cư trú 

Ngày hoàn 

 thành cách ly 

1 Trương Hoài Phi Long 1990 Xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 12/5/2021 

2 Lê Tín 1988 563D/3 Hòa Bình, Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp 11/5/2021 

3 Tiêu Thị Thanh Ngà 1996 Ấp Bình Tân, Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp 11/5/2021 

4 Lê Văn Toại 1996 130 ấp Tân Hoài Thượng, Tân Mỹ, Lấp Vò, Đồng Tháp 13/5/2021 

5 Lê Thị Mỹ Linh 1993 350 ấp Nam, Tân Thạnh, Thanh Bình, Đồng Tháp 13/5/2021 

6 Huỳnh PINI 1998 Ấp Mỹ Thạnh, Thanh Mỹ, Tháp Mười, Đồng Tháp 13/5/2021 

7 Trần Minh Thắng 1993 077 ấp 1, Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 13/5/2021 

8 Cao Văn Minh 1989 Ấp An Quới, Mỹ An Hưng, Lấp Vò, Đồng Tháp 13/5/2021 

9 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 1998 Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp 
Dự kiến 

20/5/2021 

10 Nguyễn Thị Nhung 1964 Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp 
Dự kiến 

20/5/2021 

11 Phạm Thị Kim Yên 1995 Ấp Bình Phú Lợi, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 
Dự kiến 

20/5/2021 

12 Nguyễn Tấn Lợi 1995 Phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự, Đồng Tháp 
Dự kiến 

20/5/2021 

13 Nguyễn Hữu Trí 1995 142/K2T, TT Lai Vung, huyện Lai Vung, Đồng Tháp 17/5/2021 

14 Nguyễn Chí Tâm 1992 Xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 16/5/2021 

15 Lê Khánh Hùng 1994 Tân Long, Thanh Bình, Đồng Tháp 16/5/2021 

16 Hà Thị Tha 1990 Ấp 3, Hưng Thạnh, Tháp Mười, Đồng Tháp 16/5/2021 

17 TENG TAO 1991 Lô IV 1,2,5 Khu A1 KCN Sa Đéc, An Hòa, Sa Đéc, Đồng Tháp 11/5/2021 

18 Nguyễn Văn Em 1991 Ấp 1, Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 01/5/2021 

19 Trần Thị Bích Ngân 1994 Ấp Phú Hòa, Phú Lâm, Châu Thành, Đồng Tháp 12/5/2021 



20 Nguyễn Long Quân 1994 Ấp Tân Thạnh, Tân Phú, Châu Thành, Đồng Tháp 12/5/2021 

21 Huỳnh Phi Trường 2000 Số 162, khóm 1, TT Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp 12/5/2021 

22 Đào Văn Cần 1996 Ấp 3, Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 12/5/2021 

23 Nguyễn Minh Tưởng 1994 Ấp 3, Mỹ Đông, Tháp Mười, Đồng Tháp 15/4/2021 

24 Nguyễn Ngọc Trung Hiếu 1991 Hưng Thành Tây, Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp 15/5/2021 

25 Trần Ngọc Nữ 1989 Khóm 4, Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 
Dự kiến 

03/6/2021 

26 Phạm Thị Kim Hiền 1974 Ấp An Bình, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp 16/5/2021 

27 Hồ Thanh Sớm 1976 Ấp An Bình, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp 16/5/2021 

28 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 1985 140 ấp Vĩnh Bình A, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp 16/5/2021 

29 Tạ Bảo Hên 1985 140 ấp Vĩnh Bình A, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp 16/5/2021 

30 Huỳnh Thị Bé Hai 1967 Số nhà 111, đường 30/4, Thanh Bình, Đồng Tháp 16/5/2021 

31 Nguyễn Thị Điểm 1963 Ấp Long Khánh A, Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp 16/5/2021 

32 Hồ Thị Mỹ Huyền 1997 584c/4 ấp Tân Phú, Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp 16/5/2021 

33 Đinh Phước Tới 1987 Ấp Tân An, Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp 16/5/2021 

34 Nguyễn Minh Chói 1972 Số nhà 468, ấp 1, Tân Mỹ, Thanh Bình, Đồng Tháp 16/5/2021 

35 Lê Thị Quýt 1969 Số nhà 468, ấp 1, Tân Mỹ, Thanh Bình, Đồng Tháp 16/5/2021 

36 Lê Thanh Sang 1983 Ấp K9, Phú Đức, Tam Nông, Đồng Tháp 16/5/2021 

37 Nguyễn Văn Phụng 1972 Ấp Phú Điền, Phú Thành, Tam Nông, Đồng Tháp 16/5/2021 
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